
Mẫu 04/THS 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT) 

 

Mẫu 04A/THS2 
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... 

 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ 
ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (DVB-T2) TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH, THÀNH PHỐ 

STT Quận/ 
Huyện Xã/phường Tên chủ 

hộ 

Mã số 
hộ cận 
nghèo 

Số CMND 
của chủ hộ 

Điện 
thoại Địa chỉ 

A B C 1 2 3 4 5 
          
          

          
          
          

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
.............., ngày.......... tháng..... năm...... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ  

2 Cụm từ “Mẫu 04A/THS” được bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Thông tư 
số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đến năm 2020 và Mục 9 Phụ lục 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, có hiệu 
lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. 

1 Mẫu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 8 Điều 1 Thông tư số 
14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 
ích đến năm 2020 và Mục 9 Phụ lục 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08 tháng 7 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, có hiệu 
lực kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. 



(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
Cách lập biểu: 
Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ. 
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã 
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ. 
Cột (2): Ghi mã số hộ cận nghèo. 
Cột (3): Ghi số CMND của chủ hộ. 
Cột (4): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có). 
Cột (5): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố 
 
Ghi chú: Trường hợp trường thông tin tại Cột (2), Cột (3) không có thông tin, đề nghị 
địa phương ghi rõ lý do. 
 


